THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy bón phân - chăm sóc cây cao su đã phát tán
2. Mã số: 699/TB - SKHCN
3. Dạng đề tài (R hoặc R&D): RD
4. Thời gian thực hiện (Không quá 24 tháng, trừ các đề tài thuộc lĩnh vực nông nghiệp, y tế)
5. Tổng kinh phí: 469.400.000 đồng

, trong đó:
+ Từ ngân sách sự nghiệp khoa học của thành phố:  300.000.000 đồng
+ Từ nguồn khác: 169.400.000 đồng
6. Chương trình đăng ký: Chương trình số 8: Công nghệ Công nghiệp và Tự động hóa
a. Tự đề xuất: Tự đề xuất

b. Đặt hàng nghiên cứu: (ghi rõ công văn đặt hàng)
7. Chủ nhiệm đề tài:

7.1 Họ và tên: Vũ Đức Pháp  


· Năm sinh: 26/09/1978

Giới tính: Nam
· Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí
Năm đạt học vị: 2013
· Chức danh khoa học:


Năm được phong chức danh: 

· Chức vụ: Giảng viên
· Tên cơ quan đang công tác: Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP.HCM 

· Địa chỉ cơ quan: Số 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM 
· Điện thoại cơ quan: 



Fax: 

· Địa chỉ nhà riêng: 21/2 Hàn Mặc Tử Phường Tân Thành Q.Tân Phú TP.HCM
· Điện thoại nhà riêng: 38124278
DTDĐ: 0988662521


· E-mail: ducphapv@yahoo.com
7.2 Họ và tên: Nguyễn Duy Hải 



· Năm sinh: 05/08/1984

Giới tính: Nam

· Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Cơ khí
Năm đạt học vị: 2013 

· Chức danh khoa học:




Năm được phong chức danh: 

· Chức vụ: Giảng viên

· Tên cơ quan đang công tác: Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

· Địa chỉ cơ quan: Số 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

· Điện thoại cơ quan: 

Fax: 

· Địa chỉ nhà riêng: 6A Đình Thân Khai, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân TP.Hồ Chí Minh.
· Điện thoại nhà riêng: 


DTDĐ: 0909599616


· E-mail: nguyenduyhai272@yahoo.com
8. Cơ quan chủ trì đề tài
· Tên cơ quan chủ trì đề tài: Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP. HCM Điện thoại: (08) 38 110 521 - 38 457 475
· Fax: (84) - 08-38118676
· E-mail: lytutrong@lytc.edu.vn 

· Website: www.lytc.edu.vn
· Địa chỉ: Số 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
· Số tài khoản: 
711A23233907



tại Kho bạc: VietinBank
· Mã quan hệ ngân sách:
II. NỘI DUNG KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 

9. Tổng quan vấn đề nghiên cứu (cần thể hiện đầy đủ theo các nội dung dưới đây)
· Hiện trạng các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài.
· Đánh giá kết quả các công trình nghiên cứu đã công bố (ưu, khuyết, những tồn tại…)

· Nêu lý do cần phải thực hiện đề tài nghiên cứu đề xuất (tính mới, tính khoa học).

· Dự báo khả năng ảnh hưởng của kết quả nghiên cứu về mặt khoa học, về công nghệ, về đào tạo, chính sách và phát triển kinh tế xã hội.

9.1. Đối tượng nghiên cứu

9.1.1. Cây cao su

Cây cao su có tênb gọi Hevea brasiliensis, là một loài cây thân gỗ thuộc về họ Đại kích (Euphorbiaceae) chi Hevea. Nó có tầm quan trọng kinh tế lớn là do chất lỏng chiết ra tựa như nhựa cây của nó (gọi là nhựa mủ-latex) mang lại nguồn thu lớn.

Cây cao su có thể cao tới trên 30m. Khi cây đạt độ tuổi 5-6 năm thì người ta bắt đầu thu hoạch nhựa mủ. Các cây già hơn cho nhiều nhựa mủ hơn, nhưng chúng sẽ ngừng sản xuất nhựa mủ khi đạt độ tuổi 26-30 năm.

Năm 1897 đã đánh dấu sự hiện diện của cây cao su ở Việt Nam. Công ty cao su đầu tiên được thành lập là Suzannah (Dầu Giây, Long Khánh, Đồng Nai) năm 1907. Tiếp sau, hàng loạt đồn điền và công ty cao su ra đời, chủ yếu là của người Pháp và tập trung ở Đông Nam Bộ: SIPH, SPTR, CEXO, Michelin… Một số đồn điền cao su tư nhân Việt Nam cũng được thành lập.
Đến năm 1920, miền Đông Nam Bộ có khoảng 7.000 ha cho sản lượng 3.000 tấn. Cây cao su được trồng thử ở Tây Nguyên năm 1923 và phát triển mạnh trong giai đoạn 1960 – 1962, trên những vùng đất cao 400 – 600 m, sau đó ngưng vì chiến tranh. Trong thời kỳ trước 1975, để có nguồn nguyên liệu cho nền công nghiệp miền Bắc, cây cao su đã được trồng vượt trên vĩ tuyến 170 Bắc (Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ) với diện tích lên đến khoảng 6.000 ha. Đến 1976, Việt Nam còn khoảng 76.000 ha, tập trung ở Đông Nam Bộ khoảng 69.500 ha, Tây Nguyên khoảng 3.482 ha, các tỉnh duyên hải miền Trung và khu 4 cũ khoảng 3.636 ha. Sau 1975, cây cao su được tiếp tục phát triển chủ yếu ở Đông Nam Bộ. Từ 1977, Tây Nguyên bắt đầu lại chương trình trồng mới cao su, thoạt tiên do các nông trường quân đội, sau 1985 do các nông trường quốc doanh. Từ 1992 đến nay tư nhân đã tham gia trồng cao su. Ở miền Trung sau 1984, cây cao su được phát triển ở Quảng trị, Quảng Bình trong các công ty quốc doanh. Đến năm 1999, diện tích cao su cả nước đạt 394.900 ha, cao su tiểu điền chiếm khoảng 27,2%. Năm 2004, diện tích cao su cả nước là 454.000 ha, trong đó cao su tiểu điền chiếm 37%. Năm 2005, diện tích cao su cả nước là 464.875 ha, năm 2007 diện tích Cao Su ở Đông Nam Bộ (339.000 ha), Tây Nguyên (113.000 ha), Trung tâm phía Bắc (41.500 ha) và Duyên Hải miền Trung (6.500 ha). Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam Năm 2012, diện tích vườn cao su ở Việt Nam đạt 910.500 ha. Diện tích thu hoạch khoảng 505.800 ha, sản lượng đạt 863.600 tấn.
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	Hình 1. Rừng cao su.


Cây cao su được trồng thành vườn hay rừng, tùy theo từng loại đất và địa hình mà bố trí cho phù hợp. Thông thường khoảng cách 7 x 3 m hoặc 6 x 3 m hoặc 7 x 2,5 m, tương ứng với mật độ 476, 555 và 571 cây/ha. Hố trồng có kích thước 70 x 70 x 70 cm, hoặc khoan bằng máy với đường kính 0,5 m, sâu 0,7 m. Phân bón lót cho mỗi hố trước khi trồng 10 kg phân chuồng, 0,2 kg Super Lân / hố. Cây cao su có thể trồng bằng tum ghép tức là bằng gốc rễ trần, Cắt rễ đuôi chuột sát nách rễ trụ chỉ để dài 60 cm. Xử lý bằng chất kích thích ra rễ NAA sẽ giúp rễ mọc nhanh và nhiều, dùng tum trần 18 tháng, hoặc tum cắt cao trên 30 tháng (là biện pháp rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản vài năm). Nếu trồng bầu trong túi polyetylen: dùng túi 30x 60 cm, đất trong túi đủ sét để bầu khỏi vỡ khi cắt bỏ túi.
9.1.2. Cơ khí hóa chăm sóc cây cao su


Cây cao su thực hiện các công việc chăm sóc sau:

1) Làm cỏ: Thực hiện làm sạch cỏ trên dải cao su trồng cách gốc 1,5m và giữ thảm cỏ phần còn lại rộng 4m để bảo vệ đất chống xói mòn. Không được cày sâu giữa hàng cao su.
2) Tủ gốc giữ ẩm: Cuối mùa mưa hàng năm cần tiến hành tủ gốc cho cao su để giữ ẩm, vật liệu chủ yếu là bã mía, cỏ khô. Ngày nay người ta thường dùng máy thổi lá để tủ gốc cao su chính bằng lá rụng của nó.
3) Tỉa chồi dại: Sau khi trồng 2 tháng, thường xuyên kiểm tra để tỉa chồi dại mọc ra từ gốc.

4) Bón phân:

· Trong thời kỳ kiến thiết cơ bản (KTCB):

Phân vô cơ được chia bón làm 2 - 3 đợt trong năm, năm đầu tiên thời gian giữa các lần bón phân cách nhau ít nhất 1 tháng. Năm thứ hai trở đi bón vào đầu và cuối mùa mưa. 
Cách bón: Bón phân khi đất đủ ẩm, không bón phân vào thời điểm có mưa lớn và mưa tập trung, từ năm thứ nhất đến năm thứ tư: Cuốc rãnh hình vành khăn hoặc xăm nhiều lỗ quanh gốc cao su theo mép của tán lá để bón phân, sau đó lấp đất vùi phân. 
Khi cây cao su đã giao tán: Đất bằng phẳng hoặc ít dốc thì rải đều phân thành băng rộng 1 m giữa hàng cao su. Đối với đất dốc thì bón vào hệ thống hố giữ màu và vùi kín phân bằng lá, cỏ mục hoặc đất.


Bảng 1, trình bày lượng phân bón cho cao su thời kỳ KTCB thay đổi tùy theo mật độ trồng và tuổi cây.
Bảng 1. Lượng phân bón cho cao su thời kỳ KTCB thay đổi tùy theo mật độ trồng và tuổi cây.
	Mật độ cây (cây/ha)
	Năm tuổi
	Tổng lượng phân kg/ha/năm)
	Đạm urê
	Lân VĐ
	Kali clorua

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	476
	1
	215
	50
	105
	150
	315
	15
	32

	
	2
	510
	120
	252
	360
	756
	30
	63

	
	3 – 6
	60
	140
	194
	420
	882
	40
	84

	512
	1
	215
	50
	98
	150
	293
	15
	29

	
	2
	510
	120
	234
	360
	703
	30
	59

	
	3 – 6
	645
	150
	293
	450
	879
	45
	88

	571
	1
	215
	50
	90
	150
	270
	15
	27

	
	2
	470
	110
	198
	330
	595
	30
	54

	
	3
	565
	130
	234
	400
	721
	35
	63

	
	4 – 8
	610
	140
	252
	430
	753
	40
	72


· Trong thời kỳ khai thác

Phân vô cơ đươc chia làm 2 lần/năm, lần đầu bón 2/3 lượng phân N và K và toàn bộ lân vào tháng 4, 5 (đầu mùa mưa) khi đất đủ ẩm, lần hai bón lượng còn lại vào tháng 10.
Cách bón: Trộn kỹ, chia, rải đều lượng phân thành băng rộng 1 - 1,5 m giữa luống cao su. Đối với đất có độ dốc trên 15% thì bón vào hệ thống hố giữ màu và vùi lấp kín phân bằng lá, cỏ mục hoặc đất.

Phân bón cho cây cao su trong thời gian khai thác trình bày như bảng 2
Bảng 2. Lượng phân hóa học bón cho cao su khai thác theo mật độ và năm khai thác.
	Năm cạo
	Mật độ

(cây/ha)
	Loại đất
	Đạm
	Lân
	Kali clorua

	
	
	
	kg/ha
	g/cây
	kg/ha
	g/cây
	kg/ha
	g/cây

	1 – 10 
	350 – 500
	Đất đỏ ba zan
	114-163
	326
	245-350
	700
	87-250
	250

	
	
	Đất xám
	136-195
	390
	308-440
	880
	105-150
	300

	11 – 20 
	350 – 500 
	Đất đỏ ba zan
	152-217
	435
	288-411
	823
	70-100
	200

	
	
	Đất xám
	175-250
	500
	350-500
	1.000
	87.250
	250


9.2. Tình hình nghiên cứu máy bón phân chăm sóc cho cây cao su ở trong và ngoài nước
Trước thập những năm 1990 công việc chăm sóc cao su bao gồm làm cỏ (thường kết hợp phòng cháy), bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ dịch bệnh. Công việc làm cỏ thường dùng máy phạt cỏ (đeo vai hay liên hợp với máy kéo). Vào đầu mùa mưa, khi cây cao su chưa phát tán, người ta thường dùng liên hợp máy kéo với cày chảo lật rạ (6 hoặc 7 chảo) cày úp diệt cỏ kết hợp canh tác những cây ngắn ngày như bắp, đậu, mè…Khi cây cao su vào cuối giai đoạn kiến thiết cơ bản trở đi, do tán đã rộng thì công việc cày đất chỉ nhằm diệt cỏ. Thường giữa hai hàng đi 2 lần dạng úp sống trâu hay lồng máng xen kẽ theo đợt chăm sóc. Phương pháp diệt cỏ bằng cày đất cho năng suất cao, đơn giản nhưng làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây cao su như làm đứt, gây thoái hóa đất do bị mưa làm xói mòn, vi phạm quy định chăm sóc cao su. Ngày nay phương pháp này chỉ dùng cho cây cao su mới trồng, thực hiện việc xen canh để phủ xanh mặt đất nhằm chống xói mòn, hạn chế cỏ dại phát triển và ngăn ngừa cháy rừng cao su trồng. 

Cũng trong giai đoạn này, việc bón phân chăm sóc cho cây cao su chủ yếu thực hiện bằng thủ công kết hợp công cụ cầm tay như cuốc, xẻng để tạo rãnh và lấp đất. Một số nông trường đã sử dụng máy tung phân vôi kiểu đĩa vung để rải phân trên khắp mặt đồng, sau đó dùng cày chảo lật rạ cày lấp đất. Ưu điểm của phương pháp này cho năng suất cao, giá thành hạ và có những nhược điểm là phân được rải ở gần các hàng cây không được lấp, vì phải cày đất cách gốc 1 m. Không những thế, phân bón có thể rơi vào bát đựng mủ (đối với vườn cây đang khai thác nếu không úp bát chứa mủ thu hoạch xuống). Vì phải cày lấp đất nên vi phạm quy định về yêu cầu nông học chăm sóc cao su. Đó là chưa kể đến việc chăm sóc phức tạp do phải hai lần liên hợp máy đi lại trên đồng, làm tăng chi phí chăm sóc bón phân cho cây cao su. Phương pháp chăm sóc bón phân này được ngành Cao Su Việt Nam khuyến cao không nên sử dụng.

Vào năm 2010, một nhóm tác giả thuộc Binh Đoàn 14 (Bộ Quốc Phòng) đã đề xuất sử dụng máy cày lật rạ có gắn thêm bộ phận bón phân để thực hiện chăm sóc bón phân cho cây cao su đã phát tán. Tuy nhiên giải pháp này vẫn còn tồn tại là: mặt lô cao su vẫn còn bị cày xới nhiều, làm đứt rễ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển cây cao su. Mặt khác, việc bón phân theo yêu cầu quy định còn bị hạn chế do kết cấu bón phân không phù hợp, liên hợp máy thường xuyên phải bổ sung phân bón. Trong khi cây cao su thường được trồng thành từng lô thửa có diện tích lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm ha. Vì vậy mà đề xuất này chưa được áp dụng vào các đơn vị canh tác cây cao su ở trong cả nước.

Giai đoạn 2010 đến nay, đã có một số thử nghiệm tự phát của một số doanh nghiệp cơ khí ở Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mô hình máy bón phân cho cây cao su cho cả hai dạng loại móc và loại treo.

Năm 2011, KS Phạm Tú Anh Vũ (Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) giới thiệu mẫu máy chăm sóc cao su liên hợp với máy kéo 4 bánh bơm cỡ 1,4 tấn (hình 2). Máy thực hiện rải phân xuống rãnh giữa hai hàng cao su với độ sâu rãnh tới 15 cm. 
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	Hình 2. Máy bón phân cho cây cao su của KS. Phan Tú Anh Vũ (Tp. Hồ Chí Minh).


Cũng trong năm 2011, kỹ sư Nguyễn Trọng Hòa (Nông trường Thành Long thuộc công ty Mía Đường BOURBON Tây Ninh) đã giới thiệu mẫu máy bón phân cho cây cao su loại treo liên hợp với máy kéo 4 bánh bơm cỡ 1,4 tấn (hình 3). Cấu tạo của máy gồm 2 thùng chứa với bộ phận rải phân kiểu vít tải. Bộ phận rạch đất kiểu lưỡi cày ngầm không cánh, phân được đưa xuống rãnh và tự lấp. Ưu điểm của máy đơn giản, thích hợp cho vườn cao su dạng tiểu điền. Nhược điểm là máy không có khả năng bón phân ướt vì dễ bị nghẽn phân ở vít tải và ống dẫn. Lượng chứa phân trong thùng ít làm ảnh hưởng đến năng suất và quản lý khi rừng cao su cách xa kho chứa.
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	Hình 3. Máy bón phân cho cây cao su của anh Nguyễn Trọng Hòa.

(Nông trường Thành Long - công ty Mía Đường BOURBON Tây Ninh).



Năm 2012, công ty VINAMACH (Tp. Hồ Chí Minh) đã giới thiệu trên thị trường máy bón phân cho cây cao su loại móc liên hợp với máy kéo bánh bơm cỡ 1,4 tấn (hình 4). Máy gồm có các bộ phận: thùng chứa phân bằng thép đen thông thường có dung tích chứa 0,6 m3, kết hợp làm nhiệm vụ đảo trộn hỗn hợp bón; bộ phận rải phân kiểu băng tải đai; bộ phận lấp phân dạng xới trộn đất. Truyền động cho bộ phận trộn, rải phân và lưỡi xới lấy từ trục thu công suất. Khi làm việc phân được rải xuống đất thành dải và được lưỡi xới đi sau xới trộn với đất. Tồn tại của loại máy xới bón này là ở chỗ vi phạm quy định chăm sóc cao su do xới đất rộng và sâu làm đứt, làm tăng mức độ chống xói mòn đất. Với cách bón và lấp đất khi bón phân gặp mưa sẽ làm thất thoát phân bón. Đó là chưa kể đến kết cấu máy không phù hợp về mặt động lực học do bộ phận chuyển động quay là trục xới đất đặt xa máy kéo lại ở dạng treo. Giảm khả năng chịu tải của khung, gây rung máy lớn. Ngoài ra, vì bánh xe tựa có kích thước bé, chưa tính đến áp lực trên nền, nên việc di chuyển của liên hợp máy còn gây nên phá vỡ kết cấu đất trồng. Chính vì vậy mẫu máy này chưa được Tập đoàn Cao su Việt Nam chấp nhận đưa vào sản xuất thử nghiệm.  
	




	Hình 4. Máy bón phân cho cây cao su của công ty VINAMACH (Tp. Hồ Chí Minh).


Năm 2012, anh Trần Quốc Hải, chủ cơ sở sản xuất cơ khí ở huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh đã giới thiệu mẫu máy bón phân cho cây cao su loại treo liên hợp với máy kéo 4 bánh bơm cỡ 1,4 tấn (hình 5). Thực chất đây là loại máy chép mẫu nguyên bản máy tung phân vôi của công ty KUBOTA (Nhật Bản sản xuất) với tên gọi mới là máy bón phân chăm sóc cho cây cao su. Máy thực hiện rải đều phân trên bề mặt đất, nên không đảm bảo được yêu cầu kỹ thuật nông học.  
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	Hình 5. Máy bón phân cho cây cao su của anh Trần Quốc Hải.


Ở những nước phát triển như Braxin, Malaysia... Có sự khác biệt với Việt Nam về công nghệ bón phân chăm sóc cho cây cao su. Phân bón ở dạng hạt, tinh thể và dạng bột được bón dưới dạng phun. Hình 6 giới thiệu mẫu máy bón phân theo kiểu phun do Malaysia sản xuất. 
Đặc điểm kỹ thuật của Turbo Mini 300 như sau:

+ Dung tích bồn chứa (lít): 300;

+ Trọng tải tương ứng (kg): 300;

+ Vật liệu bồn chứa: Làm từ sợi thủy tinh và nhựa;

+ Hình dáng bồn chứa: Ovan / vuông;

+ Độ rộng đường phun (cả hai hàng): 15-18 m;

+ Trục thu công suất tối thiểu máy cày: 540 vòng/phút;

+ Nước sản xuất: Malaysia.
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	Hình 6. Máy bón phân theo kiểu phun Turbo Mini 300 do Malaysia sản xuất.


Đặc điểm kỹ thuật của Turbo-Spin 650 như sau:
+ Dung tích bồn chứa (lít): 650;
+ Trọng tải tương ứng (kg): 650;
+ Vật liệu bồn chứa: Làm từ sợi thủy tinh và nhựa;
+ Hình dáng bồn chứa: Vuông;
+ Độ rộng đường phun (cả hai hàng): 15-25m, tùy vào loại phân bón;
+ Trục thu công suất tối thiểu máy cày: 540 vòng/phút

+ Nước sản xuất: Malaysia.

Đặc điểm kỹ thuật của Turbo-Spin 850 như sau:

+ Dung tích bồn chứa (lít): 850;

+ Trọng tải tương ứng (kg): 850;

+ Vật liệu bồn chứa: Làm từ sợi thủy tinh và nhựa;

+ Hình dáng bồn chứa: Vuông, mở rộng miệng bồn;

+ Độ rộng đường phun (cả hai hàng): 15-25m, tùy vào loại phân bón;

+ Trục thu công suất tối thiểu máy cày: 540 vòng/phút;

+ Nước sản xuất: Malaysia.



Đặc điểm kỹ thuật của Jacto FC 2000 NPK


+ Dung tích bồn chứa (lít): 2000;

+ Trọng tải tương ứng (kg): 2000;

+ Vật liệu bồn chứa: Làm từ sợi thủy tinh và nhựa;

+ Hình dáng bồn chứa: Chữ nhật, mở rộng miệng bồn;

+ Độ rộng đường phun (cả hai hàng): 15-25m, tùy vào loại phân bón;

+ Trục thu công suất tối thiểu máy cày: 540 vòng/phút;
+ Nước sản xuất: Brazil

· Ý kiến thảo luận:

+ Hiện nay ở nước ta và các nước láng giềng là Lào, CamPuChia chưa có mẫu máy bón phân chăm sóc cho cây cao su đã phát tán. Vì vậy nhu cầu máy bón phân chăm sóc cho cây cao su đã phát tán rất cao, vì chi phí lao động chăm sóc bón phân bằng thủ công rất cao, do năng suất làm việc thấp. Quy trình bón phân chăm sóc cho cây cao su phát tán bao gồm: Tạo 02 rãnh trên hai hàng trồng – rải phân – lấp phân. 

Nếu sử dụng hoàn toàn công cụ bằng thủ công năng suất và chi phí chăm sóc như sau:

Tiền công lao động: 250.000 đ/ngày công tương đương 31.250 đ/người.h.  
(1)
Năng suất tạo rãnh: 200 m/người.h tương đương 0,05 ha/người.h (vì phải tạo 2 rãnh giữa hai hàng trồng với khoảng cách hai hàng trồng lấy 5 m). Chi phí tạo rãnh là: 31.250 đ/người.h / 0,05 ha/người.h = 625.000 đ/ha;




(2)
Năng suất rải phân: Tương đương với tạo rãnh. Chi phí rải phân là: 31.250 đ/người.h / 0,05 ha/ người.h = 625.000 đ/ha;





(3)

Năng suất lấp phân: Tương đương với tạo rãnh, vì phải đi lại lấy phân. Chi phí rải phân là: 31.250 đ/người .h / 0,05 ha /người.h = 625.000 đ/ha;


(4)
 
Tổng chi phí bón phân chăm sóc một lần cho cây cao sdu đã phát tán là: 1.875.000 đ/ha. Chi phí này chưa kể đến chi phí vận chuyển phân bón tới đầu bờ.
 (5)

Về số công lao động bón phân chăm sóc cây cao su đã phát tán cho 1 ha bằng thủ công là: 


1 ha cần: 1/0,05 = 20 người.h
tạo rãnh.




(6)


1 ha cần: 1/0,05 = 20 người.h
rải phân.




(7)


1 ha cần: 1/0,05 = 20 người.h
lấp phân.




(8)


Như vậy 1 ha cần:
20 + 20 + 20 = 60 người/h




(9)


Năng suất và chi phí bón phân chăm sóc cho cây cao su phát tán bằng máy được tính như sau:


Năng suất (máy thực hiện đồng thời các công đoạn):



Q = 0,1 B . v . ( = 0,1 . 5 . 5 . 0,8 = 2 
,
ha/h 
;

(10)

Trong đó:
B – bề rộng làm việc bằng bề rộng giữa hai hàng cao su, B = 5 m;




v – vận tốc làm việc của liên hợp máy, v = 5 km/h;




( – hệ số sử dụng thời gian, ( = 0,8. Thực tế ( rất lớn vì quãng đường chạy dài (cao su trồng rất dài), thời gian quay vòng đầu hàng ngắn, phân chứa nhiều ít phải dừng lại lấy phân.


Chi phí để bón phân chăm sóc bằng máy gồm:


Khấu hao máy kéo: Giá mua máy kéo 300.000.000 đ. Thời gian sử dụng của máy tính 5.000 h. Lãi vay ngân hàng tính 10 %. Vì vậy khấu hao máy kéo là 1,1. 300000000/5000 = 66.000 đ/h.






(11)

Khấu hao máy bón phân chăm sóc cao su: Tạm tính giá máy bón phân chăm sóc cao su là 120.000.000 đ. Thời gian sử dụng của máy tính 1.000 h. Lãi vay ngân hàng tính 10 %. Vì vậy khấu hao máy kéo là 1,1. 120000000/1000 = 132.000 đ/h.
 (12)

Công lao động: Gồm công lao động lái máy là 400.000 đ/ ngày công tương đương 50.000 đ/người – h, công lao động phục vụ là 250.000 đ/ ngày công tương đương 31.250 đ/người – h. 







(13)

Chi phí 1 h làm việc cho máy bón phân chăm sóc cao su phát tán là: 
Ch = 66.000 đ/h + 132.000 đ/h + 50.000 đ/h + 31.250 đ/h = 279.250 đ/h. (14)

Chi phí để bón phân chăm sóc bằng máy cho 1 ha cây cao su đã phát tán là: 


Ch / Q = 279.250 / 2 = 139.625 đ/ha.




(15)

Về số công lao động bón phân chăm sóc cây cao su đã phát tán cho 1 ha bằng máy là: 


1 h làm việc của máy cần 2 người, với năng suất làm việc bằng máy là 2 ha/h thì 1 ha bón phân chăm sóc cho cây cao su đã phát tán là: 2/2 = 1 người.h.
    (16)


Từ (5) và (15), So sánh giữa chi phí bón phân chăm sóc cây cao su phát tán bằng máy và chi phí thủ công là:



100 % . 139625 / 1875000 = 7,45 %. 



(17)

Điều này cho thấy nếu chăm sóc cây cao su phát tán bằng máy sẽ tiết kiệm: 


100 % – 7,45 % = 92,55 %





(18)

So sánh giữa chi phí lao động bón phân chăm sóc cây cao su phát tán bằng máy và bằng lao động thủ công là:


Từ (9) và (16), so sánh giữa chi phí lao động bón phân chăm sóc cây cao su phát tán bằng máy và thủ công là:



100 %. 1 / 60 = 1,67 %. 





(19)

Điều này cho thấy nếu chăm sóc cây cao su phát tán bằng máy sẽ tiết kiệm được lao động: 


100 % – 1,67 % = 98,33 %





(20)

Kết quả tính ở công thức 18, 20 là cơ sở định chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho máy thiết kế.

+ Công nghệ bón phân chăm sóc cho cây cao su ở nước ta hiện nay giống như công nghệ bón phân chăm sóc ở các nước phát triển có trình độ thâm canh cao su ở trình độ cao như Brazil hay Malaysia trước thập niên 1970. Hiện tại các nước này đã thay thế bón phân trực tiếp bằng các phương pháp cơ học sang phương pháp thủy khí động lực học có mức độ cơ giới hóa và tự động hóa cao nên cho năng suất cao, giảm chi phí lao động cả ở các khâu trực tiếp và gián tiếp. Công nghệ này đòi hỏi chất lượng phân bón và trình độ sản xuất cơ khí tiên tiến, vì thế mặc dù ngành cao su Việt Nam có doanh thu xuất khẩu lớn nhưng vẫn chưa nhập về các máy bón phân chăm sóc cao su. 
+ Bất kỳ máy bón phân cho cây cao su nào cũng gồm các bộ phận: thùng chứa phân, bộ phận cung cấp (định mức bón), bộ phận rải phân, bộ phận rạch hàng, bộ phận lấp đất. Nguyên lý làm việc và cấu tạo của các bộ phận làm việc này đã được nghiên cứu và xây dựng thành hệ thống hoàn chỉnh trong các giáo trình, sách chuyên khảo thuộc lĩnh vực cơ khí nông nghiệp.

+ Máy bón phân dạng treo chỉ phù hợp cho canh tác cây cao su ở dạng “tiểu điền”. Máy bón phân dạng moóc phù hợp cho chăm sóc cao su ở những vườn cây lớn, xa nhà chứa phân. Đối với dạng moóc cần giải quyết việc nâng hạ lưỡi rạch hàng ở các thế làm việc, vận chuyển trên đường, quay đầu bờ.  
+ Rãnh rải phân cần có độ sâu nhỏ từ 7 – 12 cm, hẹp để không làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây cũng như tác động xói mòn. Với khoảng cách hàng trồng từ 5 – 6 m thì cần hai rãnh rải phân ở giữa hai hàng trồng cách nhau từ 1 – 1,2 m. Bộ phận tạo rãnh nên sử dụng dạng chảo để làm tổn hại ít đến rễ cây, nhất là ở các vườn hay rừng cây cao su lâu năm, công cụ lưỡi có thể móc làm hư hại đến cây cao su.

+ Hỗn hợp bón nằm trong thùng chứa như trong một bun ke. Vì thế có thể xảy ra các hiện tượng nén chặt hay tạo thành khoang rỗng làm ảnh hưởng đến quá trình cung cấp phân. Các giải pháp khắc phục là tạo các tầng lưới, các thanh đỡ hay bộ phận khuấy trộn.       

Từ các phân tích trên hướng nghiên cứu đề tài là:

+ Chọn mô hình nguyên lý máy bón phân tự động cho cây cao su kiểu liên hợp moóc với máy kéo 4 bánh bơm cỡ 1,4 tấn (từ 50 – 80 HP) (hình 7).
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	Hình 7. Sơ đồ cấu tạo máy chăm sóc bón phân cho cây cao su khuyếch tán.

1. Thùng chứa phân; 2. Các thanh chống nén; 3. Vít tải đứt đoạn;

4. Khung chảo rạch; 5. Xy lanh thủy lực; 6. Chốt liên kết máy kéo;

7. Bánh giới hạn độ sâu rạch; 8. Chảo rạch; 9. Bộ phận lấp đất; 10. Bánh xe.


Theo hướng chọn mô hình nguyên lý làm việc đã chọn, cấu tạo của máy gồm:

- Rơ moóc chứa và rải phân: Nhiệm vụ của rơ moóc rải phân là chứa phân bón, cung cấp và rải phân xuống rãnh. Thùng chứa phân cần làm bằng vật liệu có khả năng chống lại sự ăn mòn của phân bón. Các kích thước hình học và kết cấu của thùng phải được giải quyết từ kết quả tính toán và thực nghiệm để tránh được hiện tượng đánh đống hay đóng bánh khi làm việc. Rơ moóc cần có vật che đậy để không làm ướt hay thất thoát phân khi trời mưa. Bộ phận rải phân kiểu cánh đứt đoạn, nằm suốt theo chiều dài rơ moóc. 

- Bộ phận rạch hàng: Nhiệm vụ bộ phận rạch hàng là tạo rãnh rải phân, bộ phận rạch hàng dạng chảo có gắn bánh xe tựa để điều chỉnh độ sâu rạch hàng. Việc nâng hạ bộ phận rạch hàng khi làm việc, quay đầu bờ hay vận chuyển trên đường nhờ hệ thống thủy lực liên kết với rơ moóc.
- Bộ phận gạt đất lấp phân dạng bừa răng lắp bơi. 
- Bộ phận vận chuyển dạng moóc với bánh xe dạng bánh bơm có kích thước đủ lớn để hạn chế bị lún hay trượt khi chạy trên các hàng cao su.
- Vì bộ phận rải phân có yêu cầu công suất khá lớn (do 2 trục rải phân nằm suốt chiều rơ moóc) nên truyền động cho trục rải phân bằng trục cardan lấy truyền động từ trục thu công suất của máy kéo.    

+ Xây dựng cơ sở khoa học kể cả cơ sở dữ liệu để tính toán thiết kế máy bón phân chăm sóc cây cao su.  

9.3. Lý do cần phải thực hiện đề tài

+ Cho tới thời điểm này chưa có mẫu máy bón phân chăm sóc cao su được sản xuất chấp nhận do thỏa mãn các yêu cầu nông học đặt ra cho chăm sóc cao su. Tất cả các mẫu máy bón phân chăm sóc cao su hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại và chưa thỏa mãn yêu cầu nông học. Vì vậy mặc dù được sự hỗ trợ của “thông tin đại chúng”, nhưng các sản phẩm vẫn chỉ ở dạng đơn chiếc, có được từ sự yêu thích của các tác giả mầy mò sáng tạo, không theo hệ thống lý thuyết và thực nghiệm quy định.

+ Chi phí lao động và giá thành bón phân chăm sóc cao su cao, diện tích canh tác cao su của các doanh nghiệp, cá nhân trong nước và đầu tư ở các nước láng giềng rất lớn. Vì vậy có nhu cầu cấp thiết về máy bón phân chăm sóc cao su.

+ Cây cao su thường được canh tác ở vùng có mật độ dân cư thấp. Việc nghiên cứu để tìm ra mẫu máy bón phân chăm sóc cao su sẽ góp phần giải quyết bài toán lao động đặt ra cho những vùng này.  

9.4. Dự báo khả năng ảnh hưởng của kết quả nghiên cứu về mặt khoa học, về công nghệ, về đào tạo, chính sách và phát triển kinh tế xã hội

9.4.1. Ảnh hưởng của kết quả nghiên cứu về mặt khoa học

+ Tạo ra được một sản phẩm khoa học mới ở trong nước cũng như trên thế giới.

+ Các công bố khoa học có giá trị trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.  

9.4.2. Ảnh hưởng của kết quả nghiên cứu về mặt công nghệ

+ Góp phần cơ giới hóa canh tác cao su, một trong những cây trồng chủ lực có giá trị chế biến xuất khẩu cao.

+ Nâng cao năng suất lao động, năng suất cây trồng nhờ bón phân chăm sóc cao su đúng quy trình kỹ thuật và là cơ sở giảm chi phí sản xuất. 

+ Công nghệ bón phân chăm sóc cao su phù hợp với sản xuất ở nước ta hiện nay, dễ áp dụng và phổ biến.

9.4.3. Ảnh hưởng của kết quả nghiên cứu về mặt đào tạo

+ Bổ sung nội dung, tài liệu phục vụ đào tạo ngành cơ khí nông nghiệp cho các cấp học từ đào tạo nghề đến cao đẳng, đại học và sau đại học. 
9.4.4. Ảnh hưởng của kết quả nghiên cứu về mặt chính sách và phát triển kinh tế xã hội

+ Chính sách cơ giới sản xuất nông nghiệp: Vùng canh tác cao su thường là những vùng sâu, vùng xa đang thiếu lao động. Việc áp dụng máy bón phân chăm sóc cao su chính là đưa tiến bộ khoa học, công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản xuất, cải thiện điều kiện lao động tại đây.

+ Chính sách xóa đói, giảm nghèo, vùng sâu, vùng xa: Vùng canh tác cao su thường là những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của nước ta. Vì vậy việc ứng dụng máy bón phân chăm sóc cao su tự động góp phần nâng cao đời sống nhân dân tại đây có ý nghĩa chính trị sâu sắc trong chương trình xóa đói giảm nghèo, vùng sâu, vùng xa của Đảng và Chính phủ cũng như chính quyền các cấp tại đây.    

+ Ý nghĩa về phát triển kinh tế, xã hội: Cây cao su là cây có hàng vạn lao động cùng hàng chục vạn người đang có đời sống kinh tế phụ thuộc vào. Đây cũng là cây có tiềm năng xuất khẩu rất cao, mang lại nguồn ngoại tệ lớn cho Đất nước. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần tăng năng suất, sản lượng, giảm chi phí sản xuất có ý nghĩa sâu sắc về kinh tế, xã hội.

Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài đã nêu trong phần tổng quan này (tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố):
1) Nguyễn Bảng, Đoàn Văn Điện, 1979. Cấu tạo máy nông nghiệp tập I. NXB. Nông nghiệp, Hà Nội.
2) Босого E.C., 1978. Теория конструкция и расчет сельскхозяйственных машин. Москва “Машиностроение”.

3) Đoàn Văn Điện, 1987 Lý thuyết tính toán máy nông nghiệp. Trường đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
4) Nguyễn Thị Huệ, 1999. Cây cao su. Nhà xuất bản Nông nghiệp. 

5) Nguyễn Văn Muốn, Nguyễn Viết Lầu, Trần Văn Nghiễn, Hà Đức Thái, 1999. Máy canh tác nông nghiệp. NXB. Giáo dục, Hà Nội.
6) Lê Mậu Túy, Phạm Văn Hằng, Nguyễn Tấn Đức, Nguyễn Anh Nghĩa, Đỗ Kim Thành, Nguyễn Năng, Nguyễn Văn My, Nguyễn Tấn Đức, 2004. Quy trình kỹ thuật cây cao su. Tổng công ty cao su Việt Nam, Tp. Hồ Chí Minh, 2004.

10. Mục tiêu của đề tài
a. Mục tiêu tổng quát.

Cơ giới hóa công việc chăm sóc cây cao su đã phát tán theo hướng:

+ Giảm chi phí chăm sóc cây cao su (giảm chi phí chăm sóc trên 60 %) nói chung và chi phí lao động (giảm trên 80% lao động) nói riêng;

+ Nâng cao hiệu quả khai thác mủ cây cao su nhờ bón phân đúng theo quy định của ngành cao su;

+ Hạn chế thất thoát vật tư trong việc bón phân cho cây cao su. 

b. Mục tiêu cụ thể. (Đề tài dự kiến sẽ giải-quyết-được-vấn-đề-cụ-thể nào?) 
Thiết kế, chế tạo máy chăm sóc bón phân cây cao su phát tán MCSCS – 2 dạng moóc liên hợp với máy kéo bánh bơm có công suất từ 35 HP trở lên. Máy thực hiện bón phân theo hai đường rạch sâu 7 – 12 cm ở giữa hàng trồng theo đúng yêu cầu kỹ thuật nông học đặt ra khi chăm sóc cho cao su đã phát tán. Phân bón sử dụng chăm sóc là phân bón vô cơ với lượng bón có thể điều chỉnh từ 100 – 300 kg/ha. Các thông số và chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của máy chăm sóc bón phân bón phân cây cao su phát tán MCSCS – 2:

+ Nguồn động lực: Máy kéo 4 bánh bơm có công suất từ 35 HP trở lên.

+ Năng suất: 10 – 20 ha/ngày;

+ Chiều sâu bón phân: 7 – 12 cm.

+ Khối lượng phân chứa trên rơ moóc từ 1 – 1,5 tấn;

+ Vật liệu chế tạo máy: Các chi tiết tiếp xúc với phân bằng vật liệu thép không gỉ (Inox);
+ Số người vận hành: 02 (gồm 01 lái máy và 01 phục vụ)

11. Nội dung thực hiện

(Các bước, công việc dự kiến cần phải thực hiện để đạt được mục-tiêu-đặt-ra)

	TT
	Các nội dung, công việc
 chủ yếu cần được thực hiện 
	Kết quả
 cần đạt    

	1
	Nghiên cứu tổng quan: 

- Nghiên cứu tình hình trồng và khai thác cây cao su ở Việt Nam;

- Nghiên cứu sự sinh trưởng và phát triển của cây cao su;

- Nghiên cứu quy trình công nghệ và máy bón phân cho cây cao su
	Báo cáo phân tích

	2
	 Nghiên cứu cơ sở khoa học thiết kế máy bón phân cho cây cao su:

- Nghiên cứu xác định các dữ liệu thiết kế;

- Xác định mô hình và sơ đồ động học máy bón phân cho cây cao su khi đã phát tán. 
	- Các dữ liệu thiết kế máy bón phân cho cây cao su 

- Mô hình nguyên lý và mô hình động học máy bón phân cho cây cao su.

	3
	 Tính toán thiết kế máy bón phân cho cây cao su khi đã phát tán. 
	Thuyết minh và tập bản vẽ thiết kế máy bón phân cho cây cao su

	4
	 Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo máy bón phân cho cây cao su khi đã phát tán.
	Thuyết minh quy trình công nghệ chế tạo máy bón phân cho cây cao su

	5
	 Chế tạo máy bón phân cho cây cao su khi đã phát tán.
	Máy bón phân cho cây cao su 

	6
	 Khảo nghiệm và chuyển giao máy bón phân cho cây cao su khi đã phát tán.
	Số liệu khảo nghiệm

	7
	Nghiệm thu đề tài
	Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt theo quy định.


12. Phương pháp thực hiện

[Sử dụng các phương pháp (kèm theo phương tiện, công cụ…) tương ứng cho các bước, công việc cần phải thực hiện ở mục 11]

12.1. Cách tiếp cận:


+ Tiếp cận các tài liệu, công trình khoa học nghiên cứu liên quan:

· Về kỹ thuật canh tác cây cao su; 

· Về máy chăm sóc bón phân cho các cây trồng cạn nói chung và cây cao su nói riêng;

· Về công nghệ chế tạo máy để lập quy trình công nghệ chế tạo máy bón phân cho cây cao su khi đã phát tán.

+ Tiếp cận bằng điều tra, khảo sát trực tiếp tại các công ty Cao su ở các tỉnh Phía Nam để tìm hiểu tình hình trồng và chăm sóc cây cao su; nhu cầu về máy bón phân cho cây cao su; các yêu cầu khi chăm sóc bón phân cho cây cao su.

+ Tiếp cận bằng thực nghiệm trong phòng thí nghiệm để đo đạc các tính chất cơ lý của phân bón để sử dụng làm dữ liệu thiết kế đầu vào.

+ Tiếp cận bằng thực nghiệm trong sản xuất để điều tra xác định dữ liệu thiết kế và tổ chức triển khai thực nghiệm.

+ Tiếp cận bằng các phương pháp thống kê để xác định các quy luật thực nghiệm về đối tượng nghiên cứu. 

12.2. Phương pháp nghiên cứu:
Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan: 

Nghiên cứu tổng quan về tình hình cơ giới hóa bón phân cho cây cao su đã phát tán.

Phương pháp nghiên cứu nội dung 1: 

+ Áp dụng các phương pháp điều tra thống kê, tra cứu tài liệu để nghiên cứu máy bón phân cho cây cao su đã phát tán và tình hình cơ giới hóa bón phân chăm sóc cho cây cao su đã phát tán; 

Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học thiết kế máy bón phân chăm sóc cho cây cao su.

Phương pháp nghiên cứu nội dung 2:

+ Kế thừa các kết quả nghiên cứu về máy bón phân chăm sóc cho cây trồng cạn nói chung và cây cao su nói riêng; 

+ Sử dụng các thiết bị đo chuyên dùng để đo đạc thống kê các tính chất cơ lý của phân bón, tính chất cơ lý của đất tại các vườn trồng cao su;

+ Áp dụng các phương pháp động lực học máy và động lực học quá trình;

+ Áp dụng phương pháp thống kê thực nghiệm.

Nội dung 3: Tính toán thiết kế máy bón phân chăm sóc cho cây cao su khi đã phát tán. 

Phương pháp nghiên cứu nội dung 3:

+ Sử dụng phương pháp phân tích hệ thống trong việc lựa chọn và xây dựng mô hình máy chăm sóc bón phân cho cây cao su đã phát tán;

+ Sử dụng lý thuyết tính toán máy chăm sóc và các kết quả nghiên cứu của nội dung 2 để tính toán thiết kế máy bón phân chăm sóc cho cây cao su đã phát tán;

+ Sử dụng phương pháp tính toán thiết kế chi tiết máy, truyền động cơ khí cho các tính toán thiết kế các chi tiết dùng chung và truyền động cơ khí của máy. 

Nội dung 4: Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo máy bón phân chăm sóc cho cây cao su khi đã phát tán.

Phương pháp nghiên cứu nội dung 4:

+ Phân kết cấu máy bón phân chăm sóc cho cây cao su khi đã phát tán theo các họ công nghệ chi tiết điển hình để tiến hành lập quy trình công nghệ chế tạo cho từng chi tiết.

+ Căn cứ vào cơ sở trang thiết bị hiện có, trình độ công nghệ cơ khí, bậc thợ, vật tư, nguyên liệu để lựa chọn công nghệ chế tạo.

Nội dung 5: Chế tạo máy bón phân chăm sóc cho cây cao su khi đã phát tán.

Phương pháp nghiên cứu nội dung 5:

+ Kinh phí chế tạo máy: Thực hiện hợp đồng chuyển giao cho 01 đơn vị canh tác cây cao su (Trang trại hoặc công ty Cao su thuộc các tỉnh Miền Đông Nam Bộ) để có nguồn kinh phí chế tạo máy. 

Nội dung 6: Khảo nghiệm và chuyển giao máy bón phân chăm sóc cho cây cao su khi đã phát tán.

Phương pháp nghiên cứu nội dung 6:

+ Sử dụng các phương pháp thống kê thực nghiệm, quy hoạch thực nghiệm trong việc thiết kế, tổ chức thực nghiệm, chuyển giao. 

+ Kết hợp với doanh nghiệp ký hợp đồng chế tạo, chuyển giao để nghiên cứu thực nghiệm. 
13. Kế hoạch triển khai

(Phải thể hiện bằng sơ đồ Gantt)

	TT
	Công việc
	Thời gian (Tháng)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Nội dung 1
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III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI

14. Dạng kết quả nghiên cứu của đề tài

a. Sản phẩm 1: (Mô tả đặc điểm cơ bản của sản phẩm và yêu cầu khoa học, công nghệ cần phải đạt)
	TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Máy bón phân chăm sóc cho cây cao su MBPCS – 1. 
	01
	- Năng suất: 2 ( 2,5 ha/h

- Độ sâu bón: 7 ( 12 cm. 

- Độ bón phân đều ( 90 %.

- Giảm 60(80 % giá thành bón phân chăm sóc thủ công.
- Giảm trên 90 % lao động bón phân chăm sóc so với chăm sóc thủ công
	Dạng kết quả I

	2
	Tập bản vẽ thiết kế máy bón phân chăm sóc cho cây cao su MBPCS – 1. 
	01
	Theo quy định
	Dạng kết quả II

	3
	Quy trình công nghệ chế tạo máy bón phân chăm sóc cho cây cao su MBPCS – 1.
	01
	Theo quy định
	Dạng kết quả II

	Ghi chú:

Dạng kết quả I:

- Mẫu (model, maket);

- Sản phẩm (có thể trở thành hàng hoá để thương mại hoá);
- Vật liệu;
- Thiết bị, máy móc;
- Dây chuyền, công nghệ;
- Giống cây trồng;
- Giống vật nuôi;
- Các loại khác.
	Dạng kết quả II:

- Nguyên lý ứng dụng;

- Phương pháp;
- Tiêu chuẩn;
- Quy phạm;
- Phần mềm máy tính;
- Bản vẽ thiết kế;
- Quy trình công nghệ;
- Các loại khác.


b. Sản phẩm 2:....
	TT
	Tên tài liệu
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Báo cáo tổng kết
	01
	Dạng kết quả III

	2
	Bài báo khoa học
	01
	Dạng kết quả IV

Đăng trên tạp chí khoa học công nghệ (Thuộc ISSN)

	3
	Luận văn thạc sĩ
	01
	Dạng kết quả IV

	Ghi chú:

Dạng kết quả III:

- Sơ đồ, bản đồ;

- Số liệu, cơ sở dữ liệu;

- Báo cáo phân tích;

- Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình…)

- Đề án, quy hoạch;

- Luận chứ\ng kinh tế-kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi;

- Các loại khác.
	Dạng kết quả IV:

- Bài báo;

- Sách chuyên khảo;

- Kết quả tham gia đào tạo sau đại học;

- Sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ;

- Các loại khác.




15. Phạm vi ứng dụng của sản phẩm nghiên cứu (dự kiến)
+ Các doanh nghiệp, trang trại, cá nhân canh tác cao su.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
16. Nguồn nhân lực thực hiện đề tài

	STT
	Họ và tên 

(học vị, chức danh)
	Đơn vị công tác
	Nội dung công việc 
	Thời gian làm việc 

(Số tháng qui đổi)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	TS. Bùi Ngọc Hùng
	ĐH Nông Lâm Tp. HCM
	Nghiên cứu tổng quan: 

- Nghiên cứu tình hình trồng và khai thác cây cao su ở Việt Nam;

- Nghiên cứu sự sinh trưởng và phát triển của cây cao su;

- Nghiên cứu quy trình công nghệ và máy bón phân cho cây cao su
	01/2013 – 03/2013

	2
	Ths. Nguyễn Duy Hải
	CĐ Lý Tự Trọng
	Nghiên cứu cơ sở khoa học thiết kế máy bón phân cho cây cao su:

- Nghiên cứu xác định các dữ liệu thiết kế;

- Xác định mô hình và sơ đồ động học máy bón phân cho cây cao su khi đã phát tán.

Tính toán thiết kế máy bón phân cho cây cao su khi đã phát tán.
	03/2013 – 06/2013

	3
	ThS. Nguyễn Thanh Phong
	ĐH Nông Lâm Tp. HCM
	Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo máy bón phân cho cây cao su khi đã phát tán.
	06/2013 – 08/2013

	4
	KS. Dương Minh Chung
	CĐ Lý Tự Trọng
	Chế tạo máy bón phân cho cây cao su khi đã phát tán.
	08/2013 – 09/2013

	5
	Ths. Vũ Đức Pháp
	CĐ Lý Tự Trọng
	Khảo nghiệm và chuyển giao máy bón phân cho cây cao su khi đã phát tán.

Nghiệm thu đề tài
	09/2013 – 06/2014


17.  Điều kiện cơ sở vật chất 
· Điều kiện hiện có:

+ Mặt bằng nhà xưởng phục vụ đề tài: 200 m2.

+ Trang thiết bị phục vụ đề tài

	Stt
	Tên trang thiết bị
	Thuộc phòng thí nghiệm
	Mô tả vai trò của thiết bị

Đối với đề tài
	Tình trạng

	1
	Palme, Thước kẹp và các loại thước đo chiều dài
	
	+ Chế tạo cơ khí  và đo đạc khảo nghiệm (đo kích thước lô, thửa canh tác cao su) 
	Tốt

	2
	Cốc đong chất lỏng
	
	+ Xác định chi phí nhiên liệu  
	Tốt

	3
	Máy đo số vòng quay digital
	
	+ Xác định số vòng quay trục khi khảo nghiệm
	Tốt

	4
	Máy tiện vạn năng
	
	Chế tạo máy
	Tốt

	5
	Máy khoan cần
	
	Chế tạo máy
	Tốt

	6
	Máy khoan bàn
	
	Chế tạo máy
	Tốt

	7
	Máy khoan đứng
	
	Chế tạo máy
	Tốt

	8
	Máy phay 
	
	Chế tạo máy
	Tốt

	9
	Máy hàn hồ quang điện xoay chiều
	
	Chế tạo máy
	Tốt

	10
	Máy cắt Plasma
	
	Chế tạo máy
	Tốt

	11
	Đồng hồ bấm giây
	
	Xác định thời gian khi khảo nghiệm
	Tốt


· Khả năng huy động, thuê mướn: Có khả năng thuê mướn một số đơn vị khác (các doanh nghiệp, trang trại) về trang thiết bị, đất đai, máy kéo phục vụ khảo nghiệm.
18. PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN
19. Cơ cấu phân bổ kinh phí 

	
	Nguồn kinh phí
	Tổng số

(x 1.000 đồng)
	trong đó (x 1000 đồng)

	
	
	
	Công lao động
	Nguyên, vật liệu
	Thiết bị, máy móc
	Xây dựng, sữa chữa nhỏ
	Chi khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Tổng kinh phí
	469.400
	175.000
	169.850
	20.000
	0
	104.55

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngân sách nhà nước:
	300.000
	157.500
	27.950
	10.000
	0
	104.55

	2
	Các nguồn vốn khác:

- Vốn tự có của
 cơ sở

- Khác (vốn huy động)
	169.400
	17.500
	141.900
	10.000
	0
	0


20.  Kế hoạch phân bổ kinh phí

	Phân bổ kinh phí
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba

	Ngân sách nhà nước
	150.000.000 đồng
	150.000.000 đồng
	-

	Nguồn vốn khác 
	100.000.000 đồng
	69.400.000 đồng
	-

	Tổng cộng
	250.000.000 đồng
	219.400.000 đồng
	-


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2013
	  Thủ trưởng 

Cơ quan chủ trì đề tài


	Chủ nhiệm đề tài



	
	

	Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 


	Chủ tịch Hội đồng xét duyệt




DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI

21. Bảng tổng hợp kinh phí
Đơn vị: triệu đồng
	TT
	Nội dung các khoản chi
	Tổng số
	Nguồn vốn

	
	
	Kinh phí
	NSNN
	Tự có
	Khác

	
	
	Khoán chi
	Ngoài khoán
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Công lao động (khoa học, phổ thông)
	175,00
	0
	157,50
	0
	17,50

	2
	Nguyên, vật liệu, năng lượng
	0
	169,85
	27,95
	0
	141,90

	3
	Thiết bị, máy móc 
	0
	20,00
	10,00
	0
	10,00

	4
	Xây dựng, sửa chữa nhỏ
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Chi khác
	104,55
	0
	104,55
	0
	0

	
	 Tổng cộng:
	279,55
	189,85
	300,00
	0
	169,40


22. Giải trình các khoản chi
A. CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC GIAO KHOÁN (theo Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006)  

  Khoản 1.  Công lao động (khoa học, phổ thông)                     Đơn vị: triệu đồng
	TT
	Nội dung lao động
	Tổng kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	NSKH
	Tự có
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Thuê khoán lao động khoa học (thuê khoán n/c, báo cáo khoa học, nhận xét chuyên gia, thuê chuyên gia nước ngoài, n/c thiết kế mẫu điều tra, điều tra khảo sát, thù lao thuê khoán, khác...)
	130,00
	130,00
	0
	0

	1.1
	Viết thuyết minh đề tài
	2,00
	2,00
	0
	0

	1.2
	Chuyên đề 1: Nghiên cứu tổng quan
- Nghiên cứu tình hình trồng và khai thác cây cao su ở Việt Nam;

- Nghiên cứu sự sinh trưởng và phát triển của cây cao su;

- Nghiên cứu quy trình công nghệ và máy bón phân cho cây cao su;
	10,00

3,00

3,00

4,00
	10,00

3,00

3,00

4,00


	0
	0

	1.3
	Chuyên đề 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học thiết kế máy bón phân cho cây cao su:

- Nghiên cứu thực nghiệm xác định các dữ liệu thiết kế;

- Xác định mô hình và sơ đồ động học máy bón phân cho cây cao su khi đã phát tán.
	20,00

10,00

10,00


	20,00

10,00

10,00


	0
	0

	1.4
	Tính toán thiết kế máy bón phân chăm sóc cao su

Chuyên đề 3: Tính toán thiết kế cụm thùng chứa, bộ phận rải phân 

Chuyên đề 4: Tính toán thiết kế cụm rạch hàng, lấp phân

Chuyên đề 5: Tính toán thiết kế cụm truyền động và di chuyển

Chuyên đề 6:Tính toán thiết kế cụm nâng hạ bộ phận rạch hàng, lấp phân 
	40,00

10,00

10,00
10,00

10,00
	40,00

10,00

10,00

10,00

10,00
	0
	0

	1.5
	Chuyên đề 7: Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo máy bón phân chăm sóc cao su

- Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo khung rơ moóc

- Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo thùng chứa

- Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo bộ phận tạo rãnh bằng chảo 

- Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo cơ cấu nâng hạ chảo

- Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo bộ phận bón phân 

- Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo bộ phận lấp phân 

- Xây dựng quy trình công nghệ lắp và sơn máy
	10,00

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,00
	10,00

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,00
	0
	0

	1.6
	Chuyên đề 8: Khảo nghiệm

- Khảo nghiệm lần 1: Khảo nghiệm sơ bộ và điều chỉnh máy

- Khảo nghiệm lần 2: Khảo nghiệm xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

+ Khảo nghiệm xác định năng suất

+ Khảo nghiệm xác định chi phí nhiên liệu

+ Khảo nghiệm xác định độ sâu tạo rãnh rải phân

+ Khảo nghiệm xác định độ lấp phân 

+ Khảo nghiệm xác định lượng bón và độ bón đều
	30,00

10,00

20,00
4,00

4,00

4,00

4,00

4,00
	30,00

10,00

20,00
4,00

4,00

4,00

4,00

4,00
	0
	0

	1.7
	Xử lý số liệu thực nghiệm
	5,00
	5,00
	0
	0

	1.8
	Đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật
	5,00
	5,00
	0
	

	1.9
	Viết báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt
	8,00
	8,00
	0
	0

	2
	Thuê khoán lao động phổ thong
	45,00
	27,50
	
	17,50

	2.1
	Thuê khoán lao động phổ thông thực hiện chế tạo, hoàn thiện mô hình máy bón phân chăm sóc cho cây cao su MBPCS – 1:

0,15 tr.đồng/công x 250 công = 37,50 tr. đồng
	37,50
	20,00
	0
	17,50

	2.2
	Thuê khoán lao động phổ thông phục vụ khảo nghiệm

0,15 tr.đồng/công x 50 công = 7,50 tr. đồng
	7,50
	7,50
	0
	0

	
	Cộng
	175,00
	157,50
	0
	17,50


   Khoản 2: Nguyên vật liệu


                              
Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Mục chi

Nội dung
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	NSKH
	Tự có
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Nguyên, vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	(có định mức kinh tế - kỹ thuật do các bộ ngành chức năng ban hành)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	- Mua sách, tài liệu, số liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng:
	
	
	
	


  Khoản 3. Chi khác                                                                        
Đơn vị: triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	NSKH
	Tự có
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Công tác trong nước (địa điểm, thời gian, số lượt người) 
	9,00
	9,00
	0
	0

	1.1
	Tây Ninh, 10 ngày, 2 người
0,15 tr đ/ngày x 10 ngày x 2 người = 3 tr. đồng  
	
	
	
	

	1.2
	Đồng Nai, 10 ngày, 2 người
0,15 tr đ/ngày x 10 ngày x 2 người = 3 tr. đồng
	
	
	
	

	1.3
	Bình Dương, 10 ngày, 2 người
0,15 tr đ/ngày x 10 ngày x 2 người = 3 tr. đồng
	
	
	
	

	2
	Hợp tác quốc tế
	
	
	
	

	
	Đoàn vào (số người, số ngày, số lần... phải xin phép cơ quan hữu quan) 
	
	
	
	

	3
	Kinh phí quản lý  
	27,00
	27,00
	0
	0

	3.1
	Quản lý phí cơ quan quản lý
	4,50
	4,50
	0
	0

	3.2
	Quản lý phí cơ quan chủ trì
	22,50
	22,50
	0
	0

	4
	Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ, nghiệm thu các cấp
	27,00
	27,00
	0
	0

	4.1
	- Chi phí xét duyệt 
	6,00
	6,00
	0
	0

	4.2
	- Chi nghiệm thu trung gian   (Giám định)
	7,00
	7,00
	0
	0

	4.3
	- Chi phí nghiệm thu cơ sở
	5,00
	5,00
	0
	0

	4.4
	- Chi phí nghiệm thu ở cấp quản lý đề tài 
	9,00
	9,00
	0
	0

	5
	Chi khác
	5,55
	5,55
	0
	0

	5.1
	- Hội thảo 
	
	
	
	

	5.2
	- Hội nghị
	
	
	
	

	5.3
	- Ấn loát tài liệu cho nghiệm thu trung gian

+ In báo cáo:

0,02tr/bộ x 7 bộ = 0,14 tr. đồng

+ In bản vẽ

0,02tr /bộ x 7 bộ = 0,14tr. đồng
	0,28
	0,28
	0
	0

	5.4
	- Ấn loát tài liệu cho nghiệm thu cơ sở

+ In báo cáo tổng kết:

0,04tr/bộ x 7 bộ = 0,28 tr. đồng

+ In báo cáo tóm tắt

0,01tr /bộ x 7 bộ = 0,07tr. đồng

+ In tập bản vẽ 

0,02tr /bộ x 7 bộ = 0,14 tr. đồng
	0,49
	0,49
	0
	0

	5.5
	- Ấn loát tài liệu cho nghiệm thu ở cấp quản lý đề tài 

+ In báo cáo tổng kết (15 bộ gồm 12 bộ khi báo cáo nghiệm thu và 3 bộ đã chỉnh sửa sau báo cáo nghiệm thu):

0,04tr/bộ x 15 bộ = 0,6 tr. đồng

+ In báo cáo tóm tắt

(15 bộ gồm 12 bộ khi báo cáo nghiệm thu và 3 bộ đã chỉnh sửa sau báo cáo nghiệm thu):

0,01tr /bộ x 15 bộ = 0,15tr. đồng

+ In tập bản vẽ 

(15 bộ gồm 12 bộ khi báo cáo nghiệm thu và 3 bộ đã chỉnh sửa sau báo cáo nghiệm thu):

0,02tr /bộ x 15 bộ = 0,30 tr. đồng
	1,05
	1,05
	0
	0

	5.6
	Văn phòng phẩm

+ Mực in laser: 1 hộp x 650.000 đ/hộp = 0,65 tr. đồng

+ Giấy in A4:  1 ram x 80.000 đ/ram =  0,08 tr. đồng
	0,73
	0,73
	0
	0

	5.7
	- Dịch tài liệu, mua sách, tạp chí
	3,00
	3,00
	
	

	5.8
	- Khác
	
	
	
	

	6
	Phụ cấp chủ nhiệm đề tài

1 tr. đồng/tháng-người x 2 người x 18 tháng  
	36,00
	36,00
	0
	0

	
	Cộng:
	104,55
	104,55
	0
	0


Tổng cộng các khoản chi được khoán (A) = Khoản 1 + Khoản 2 + Khoản 3   = 
279.550.000 đồng

Trong đó: 

+ Kinh phí ngân sách là: 262.050.000 đồng. 
+ Kinh phí tự có là: 17.500.000 đồng

B. CÁC KHOẢN CHI NGOÀI KHOÁN THEO TT93

Khoản 1: Nguyên vật liệu, năng lượng                              
       
Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Mục chi

Nội dung
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	NSKH
	Tự có
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Nguyên, vật liệu
	
	
	
	153.65
	22.25
	0
	131,40

	
	(không có định mức kinh tế - kỹ thuật đo các bộ ngành chức năng ban hành)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Thép tấm
	Kg
	600
	0,014
	8,40
	3,00
	0
	5,40

	1.2
	Thép không gỉ (Inox)
	Kg
	1.000
	0,085
	85,00
	17,00
	0
	68,00

	1.3
	Gối đỡ ổ bi
	Cái
	12
	0,300
	3,60
	0
	0
	3,60

	1.4
	Que hàn 
	Kg
	20
	0,03
	0,60
	0,30
	0
	0,30

	1.5
	Que hàn inox
	Kg
	20
	0,15
	3,00
	1,50
	0
	1,50

	1.6
	Bulon – đai ốc
	Cái
	300
	0,002
	0,60
	0
	0
	0,60

	1.7
	Bộ truyền động xích
	bộ
	04
	1,00
	4,00
	0
	0
	4,00

	1.8
	Cardan
	bộ
	02
	1,50
	3,00
	0
	0
	3,00

	1.9
	Cụm bánh xe 
	bộ
	04
	10,00
	40,00
	0
	0
	40,00

	1.10
	Hộp số 
	bộ 
	02
	2,50
	5,00
	0
	0
	5,00

	1.11
	Sơn
	Kg
	6
	0,075
	0,45
	0,45
	0
	0

	2
	- Xăng, dầu

+ Dầu diesel

+ Xăng
	l

l
	600

8
	0,02

0,025
	12,20

12,00

0,20
	5,70

5,60

0,10
	0

0

0
	6,50

6,40

0,10

	3
	Điện năng
	kWh
	2.000
	0,002
	4,00
	0
	0
	4,00

	
	169,85
	27,95
	0
	141,90


Khoản 2. Thiết bị, máy móc





Đơn vị: triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	NSKH
	Tự có
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	Thiết bị hiện có tham gia thực hiện đề tài (chỉ ghi tên thiết bị và giá trị còn lại, không cộng vào tổng kinh phí của Khoản 3)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Thiết bị mua mới
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mua thiết bị, công nghệ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mua thiết bị thử nghiệm, đo lường
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Mua bằng sáng chế, bản quyền
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Mua phần mềm máy tính
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Khấu hao thiết bị (chỉ khai mục này khi  cơ quan chủ trì là doanh nghiệp)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời gian thuê)
	
	
	
	12,00
	6,00
	0
	6,00

	1
	Máy kéo 4 bánh bơm cỡ lực kéo 1,4 – 2,2 tấn:

20 ngày x 1,0 tr. đồng/ngày = 20,00 tr. đồng
	Ngày
	12
	1,00
	12,00
	6,00
	0
	6,00

	V
	 Vận chuyển lắp đặt
	
	
	
	8,00
	4,00
	0
	4,00

	
	Vận chuyển máy bón phân chăm sóc cây cao su từ trường Lý Tự Trong (Tp. Hồ Chí Minh) lên huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) để khảo nghiệm và ngược lại 

4 tr.đồng/chuyến x 2 chuyến = 8 tr. đồng
	chuyến
	02
	4,0
	8,00
	4,00
	0
	4,00

	
	
	Cộng:
	20,00
	10,00
	0
	10,00



   Khoản 3. Xây dựng, sửa chữa nhỏ




Đơn vị: triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	NSKH
	Tự có
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Chi phí xây dựng…m2 nhà xưởng, PTN
	
	
	
	

	2
	Chi phí sửa chữa… m2 nhà xưởng, PTN
	
	
	
	

	3
	Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước
	
	
	
	

	4
	Chi phí khác
	
	
	
	

	
	Cộng: 
	
	
	
	


    Khoản 4. Chi khác






Đơn vị: triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	NSKH
	Tự có
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Hợp tác quốc tế
	
	
	
	

	
	Đoàn ra (nước đến, số người, số ngày, số lần... Có ý kiến chấp thuận của UBNDTP khi dùng tiền NSKH.)
	
	
	
	

	
	Cộng:
	
	
	
	


	  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

	P. QLKH


	P. KHTC
	

	GIÁM ĐỐC DUYỆT
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